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Việc ô nhiễm môi trường và an toàn sinh học hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng được quan tâm, nó đã trở thành vấn đề của toàn cầu. Ở Việt nam những năm gần đây tình trạng ô nhiễm môi trường đang nóng lên và trong tình trang báo động. Trong lĩnh vực chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật những năm gần đây đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y quan tâm tới an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ này mới chỉ là bước đầu. Ngày 25/5/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành thông tư số 31/2010/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y trong đó có “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cở sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật”. Để góp phần tích cực vào việc an toàn sinh học và giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ cơ sở chẩn đoán bệnh động vật, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt là những người đang làm công tác chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật tại các phòng thí nghiệm bài viết này để tham khảo.

I. Mở đầu

Cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật là những phòng thí nghiệm (PTN) thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán những bệnh trên gia súc, gia cầm, động vật thuỷ sản và các loại động vật khác do các loại mầm bệnh gây ra. Các loại mầm bệnh gọi chung là tác nhân gây bệnh (TNGB).

Cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật là những nơi để người chăn nuôi và các tổ chức có thẩm quyền mang mẫu bệnh phẩm đến xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm có thể là cả con vật, là phủ tạng và có thể là mẫu  từ môi trường ... có chứa TNGB. 
Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bị ô nhiễm bởi các TNGB, chất hóa học, sinh học…. Những yếu tố này thoát ra từ các cơ sở trên trong quá trình chẩn đoán xét nghiệm sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các cơ thể động vật sống khác. Có 3 dạng chất thải có TNGB gây ô nhiễm chính là: TNGB gây ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn, TNGB gây ô nhiễm môi trường từ chất thải lỏng và TNGB gây ô nhiễm môi trường từ không khí.

Để giảm thiểu ô nhiễm TNGB vào môi trường trong các cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh đông vật người ta đã phân loại TNGB theo nhóm nguy cơ và từ nhóm nguy cơ này sẽ phải xét nghiệm mẫu trong những phòng xét nghiệm an toàn sinh học (ATSH) phù hợp:

II. Phân loại nhóm TNGB và phân loại phòng xét nghiệm ATSH ở cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật

2.1. Tác nhân gây bệnh: có trong m¸u; c¸c c¬ quan, tæ chøc c¬ thÓ (c¬, n·o, hµnh tuû, tim, gan, phæi, thËn, h¹ch, l¸ch, d¹ dµy, ruét, tuyÕn, x­¬ng, da, thai....); mñ vµ dÞch xuÊt tiÕt; c¸c chÊt chøa trong ruét; s÷a; n­íc tiÓu; ph©n; mÉu tõ m«i tr­êng (thøc ¨n, ®Êt, n­íc,..). TNGB được phân theo nhóm nguy cơ:

Nhóm 1 (nguy cơ thấp đối với cá thể và cộng đồng). Một TNGB không có khả năng gây nên bệnh cho con người hoặc động vật. 

Nhóm 2 (nguy cơ trung bình đối với cá thể, nguy cơ hạn chế đối với cộng đồng). Một TNGB có thể gây nên bệnh cho con người, động vật, nhưng không phải là mối nguy hiểm nghiêm trọng cho người làm việc trong phòng thí nghiệm, cho cộng đồng, cho vật nuôi hoặc môi trường. Tiếp xúc với phòng xét nghiệm có thể gây ra nhiễm trùng, nhưng hiệu quả điều trị và biện pháp phòng ngừa có sẵn và nguy cơ lây lan là rất hạn chế
Nhóm 3 (nguy cơ cao đối với cá thể, nguy cơ hạn chế đối với cộng đồng). Một TNGB thường gây ra bệnh nghiêm trọng của con người hoặc động vật và có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người làm việc trong phòng thí nghiệm. Nó có thể là một nguy cơ nếu lây lan trong cộng đồng hay môi trường, nhưng có biện pháp ngăn chặn hoặc điều trị sẵn coa hiệu quả.

Nhóm 4 (nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng cao). TNGB thường gây bệnh nặng cho người và động vật, đồng thời dễ lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác một cách trực tiếp và gián tiếp. Các biện pháp điều trị và phòng chống hiệu quả chưa được xác định.
2.2. Phòng xét nghiệm an toàn sinh học : Là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những nguyên tắc, kỹ thuật và thực hành cần thiết để ngăn ngừa những phơi nhiễm không mong muốn hoặc làm thất thoát TNGB và độc tố. Phòng xét nghiệm  ATSH được phân theo các cấp độ:

- Cấp độ I (Phòng xét nghiệm ATSH-1): Là phòng xét nghiệm dùng để làm việc với các tác nhân sinh học thuộc nhóm nguy cơ số 1.

- Cấp độ II (Phòng xét nghiệm ATSH-2): Là phòng xét nghiệm dùng để nghiên cứu và làm việc với tác nhân sinh học thuộc nhóm nguy cơ số 2.

- Cấp độ III (Phòng xét nghiệm ATSH-3): Là phòng xét nghiệm dùng để nghiên cứu và làm việc với tác nhân sinh học thuộc nhóm nguy cơ số 3 và số 4.

III. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường với 2 đối tượng là phòng thí nghiệm và cơ sở sử dụng động vật thí nghiệm: 

3.1. Phòng thí nghiệm: Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn cho con người và động vật cần phải tuân thủ theo các quy định sau:

+ Tiếp nhận, sử dụng, bảo quản và phân phối TNGB trong Phòng thí nghiệm 

Các bộ phận xét nghiệm trong PTN không được trực tiếp nhận bệnh phẩm từ ngoài vào có TNGB. Phòng Bệnh lý phải có trách nhiệm tiếp nhận, ghi chép, mổ khám, phân loại, phân phối bệnh phẩm đúng quy trình đến từng bộ phận để làm các xét nghiệm theo yêu cầu.
Khi có kế hoạch sử dụng TNGB nguy cơ nhóm 3,4 hoặc tiến hành các thí nghiệm mới có sử dụng các TNGB nguy cơ nhóm 3,4 phòng Bệnh lý phải làm giấy đề nghị Giám đốc phê duyệt. Trường hợp cần thay đổi một nội dung trong nghiên cứu thì phải làm giấy đề nghị mới.

Khi tiến hành bảo quản TNGB nguy cơ nhóm 2, 3 (phân lập từ bệnh phẩm tiếp nhận từ các đơn vị trong và ngoài), báo cáo bảo quản TNGB phải được cập nhật và gửi thông báo cho phòng Bệnh lý. Khi kết thúc bảo quản TNGB, các phòng cũng phải gửi báo cáo cho phòng Bệnh lý.
Khi cần sử dụng Phòng xét nghiệm ATSH-3, đối với những người thuộc cơ quan/đơn vị ngoài Phòng thí nghiệm muốn vào làm việc tại Phòng xét nghiệm  ATSH-3 thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo và tuân thủ quy định ATSH. Trừ trường hợp đột xuất, khi dừng phòng ATSH-3, bộ phận phụ trách phải báo cho người sử dụng biết trước ít nhất 1 ngày.
+ Phân phối TNGB ra ngoài Phòng thí nghiệm 

- Phân phối TNGB nhóm 2, 3 cho các đơn vị trong nước:

Đơn vị xin TNGB phải đáp ứng được các yêu cầu về ATSH tương đương với cấp độ nguy cơ của TNGB, phải làm công văn gửi cơ quan có thẩm quyền nêu rõ các chi tiết cần thiết về TNGB, kế hoạch thí nghiệm, và các cam kết về việc sử dụng TNGB. 

Phòng thí nghiệm cung cấp TNGB có trách nhiệm tiến hành thẩm định các nội dung ghi trong công văn đề nghị xem đơn vị xin TNGB có đáp ứng được các Điều kiện ATSH không? Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu đơn vị xin TNGB cung cấp thêm thông tin hoặc đến đơn vị đó để xác nhận các thông tin.

Người chịu trách nhiệm phân phối TNGB giao TNGB theo kế hoạch đã thống nhất cho đơn vị xin TNGB và gửi “Báo cáo phân phối TNGB” cho cơ quan có thẩm quyền.

- Phân phối TNGB ra nước ngoài: 

Đơn vị, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về ATSH.
Việc phân phối TNGB ra nước ngoài được thực hiện theo sự chỉ đạo của Cơ quan có thẩm quyền. 
Đơn vị, tổ chức nhận vận chuyển TNGB phải có chứng chỉ hành nghề của cơ quan có thẩm quyền.
+ Vận chuyển TNGB

Trường hợp di chuyển TNGB ra ngoài Phòng thí nghiệm  phải tuân theo quy định đóng gói đảm bảo ATSH.
+ Cơ sở vật chất và thiết bị của Phòng thí nghiệm 
- Phòng xét nghiệm  ATSH-1:

Không gian cần đủ rộng để thực hiện an toàn các công việc, lau chùi, bảo dưỡng PTN và để các dụng cụ, vật tư cần thiết. Tường, trần nhà và sàn nhà cần phải bằng phẳng, dễ lau chùi, không thấm nước, chống được hoá chất và chất diệt khuẩn thường dùng trong PTN. Sàn nhà không trơn, trượt.

Mặt bàn xét nghiệm không thấm nước và chống được chất khử khuẩn, axit, kiềm, dung môi hữu cơ và nhiệt. Có bồn nước rửa tay, có vòi nước gần cửa ra vào.

- Phòng xét nghiệm  ATSH-2:

Gắn biển báo nguy hiểm sinh học với biểu tượng quốc tế trên tất cả các cửa ra vào của PTN. Nên có hệ thống đèn báo khẩn cấp để thoát an toàn trong trường hợp sự cố. Có tủ ATSH cấp 2. Có nồi hấp ướt hoặc các thiết bị tiệt trùng thích hợp khác đặt trong cùng toà nhà.

Các thiết bị như nồi hấp và tủ ATSH phải được thẩm định bằng các phương pháp thích hợp trước khi đưa vào sử dụng. Việc cấp giấy chứng nhận lại phải thực hiện thường xuyên theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Phòng xét nghiệm  ATSH-3:

Cách biệt với các phòng xét nghiệm khác, cách ly với khu vực có nhiều người qua lại. Có phòng đệm trước khi vào Phòng xét nghiệm . Phòng đệm phải thiết kế chỉ mở được một cửa trong một thời điểm. Có cửa thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Phòng xét nghiệm  phải bịt kín để tiệt trùng được. Hệ thống ống dẫn khí phải lắp đặt sao cho có thể tiệt trùng. Cửa sổ phải đóng, kín khí và sử dụng vật liệu chống vỡ. Trong khu vực Phòng xét nghiệm  phải có phòng tắm cho trường hợp khẩn cấp.

Phải có hệ thống thông gió có kiểm soát để duy trì hướng, luồng khí vào Phòng xét nghiệm . Hệ thống thông khí phải được lắp đặt sao cho không khí từ Phòng xét nghiệm  không được hoàn lưu đến khu vực khác trong cùng toà nhà. Không khí được lọc qua màng lọc HEPA để ngăn TNGB và có thể hoàn lưu và tái sử dụng trong Phòng xét nghiệm . Không xả trực tiếp không khí từ Phòng xét nghiệm  vào các tòa nhà có người ở và nơi lấy không khí vào. Có hệ thống kiểm soát nhiệt độ, thông khí và điều hoà nhiệt độ (HVAC) để duy trì áp lực âm phù hợp trong Phòng xét nghiệm . 

Có hệ thống báo động để thông báo lỗi của hệ thống HVAC. Tất cả các màng lọc HEPA phải được lắp đặt thuận tiện cho việc tiệt trùng và kiểm tra các thông số cần thiết. Tủ ATSH phải được đặt tránh lối đi lại, cửa ra vào và các cửa cấp, thải khí. Có nồi hấp ướt tiệt trùng trong Phòng xét nghiệm . 

Đường ống cung cấp nước trực tiếp cho Phòng xét nghiệm  phải có van một chiều để chống chảy ngược. Nước thải ô nhiễm phải được tiệt trùng trước khi thải ra ngoài. Nếu chất thải lây nhiễm phải đưa ra ngoài Phòng xét nghiệm  để tiệt trùng và loại bỏ thì phải được vận chuyển trong các thùng kín, chắc chắn để tránh vỡ hoặc rò rỉ theo các quy định phù hợp của quốc gia hoặc quốc tế. 

Các vật liệu có nguy cơ lây nhiễm phải được tiệt trùng ngay trong tủ ATSH cấp 2 hoặc thiết bị ngăn chặn cơ bản khác. Các thiết bị như máy ly tâm, loại máy cần các thiết bị hỗ trợ hạn chế phát sinh khí dung như các nắp đậy an toàn hay roto ngăn chặn.

Các quy trình thiết kế cơ sở hạ tầng và vận hành Phòng xét nghiệm  ATSH-3 phải được thể hiện bằng văn bản.
+ Bảo hộ cá nhân

Khi vào Phòng xét nghiệm  ATSH 2,3 hoặc khu vực quản lý phải mặc đồ bảo hộ cần thiết. Khi ra khỏi Phòng xét nghiệm  ATSH 2,3 hoặc khu vực quản lý phải thay đồ bảo hộ trong Phòng xét nghiệm hoặc trong khu vực quản lý. Không được mặc đồ bảo hộ sử dụng trong khu vực quản lý ra ngoài, đặc biệt tại khu vực công cộng.

Sử dụng quần áo bảo hộ dùng 1 lần hoặc nhiều lần. Quần áo bảo hộ sử dụng nhiều lần phải bằng chất liệu có thể hấp tiệt trùng được.

+ Sắp xếp và làm vệ sinh khu vực quản lý

Về nguyên tắc người làm xét nghiệm là người tiến hành sắp xếp và làm vệ sinh Phòng xét nghiệm . Người làm vệ sinh Phòng xét nghiệm  phải có đủ sức khỏe, có chứng chỉ đã được học về ATSH cơ bản. 
+ Vận chuyển ra, vào các thiết bị của Phòng thí nghiệm 
Tất cả các thiết bị có tiếp xúc với TNGB trong Phòng xét nghiệm  ATSH 2 và các thiết bị trong Phòng xét nghiệm  ATSH 3 phải được tiệt trùng trước khi mang ra ngoài.

Đối với các nguyên liệu cần được bảo quản phải cho vào hộp kín và tiệt trùng bề mặt hộp rồi mới mang ra ngoài.

+ Những điều không được làm trong khu vực quản lý
Không được mang các đồ dùng cá nhân ngoài các vật cần thiết cho việc thí nghiệm vào khu vực quản lý. Không được phép ăn uống, hút thuốc, trang điểm trong khu vực quản lý

+ Ghi chép công việc của Phòng thí nghiệm 

Mỗi PTN phải có một sổ nhật ký PTN để ghi lại các công việc hàng ngày diễn ra tại PTN.
+. Tiến hành thí nghiệm tại PXN ATSH 2,3 

Việc thí nghiệm tại Phòng xét nghiệm ATSH 2,3 phải tuân thủ quy chuẩn về đảm bảo ATSH đã được phê duyệt.

Trước khi thực hiện thí nghiệm, nhân viên phải kiểm tra xác nhận rằng thiết bị và máy móc trong Phòng xét nghiệm  hoạt động bình thường.

Việc thao tác đối với TNGB nhóm 2,3 phải được tiến hành trong tủ ATSH cấp 2, cabin an toàn hoặc trong thiết bị đảm bảo không làm phát tán TNGB. Thí nghiệm phải được tiến hành với phương pháp ít làm phát sinh hạt khí dung nhất.+. Xử lý sau khi kết thúc thí nghiệm tại Phòng xét nghiệm  ATSH 2,3

Sau khi kết thúc thí nghiệm tại Phòng xét nghiệm  phải thực hiện các bước xử lý sau đây:

Khử trùng tay và bề mặt làm việc khi thí nghiệm. Tiệt trùng tất cả các vật được sử dụng trong thí nghiệm trừ những vật tiếp tục được sử dụng. 

Các nguyên liệu tiếp tục sử dụng phải được đựng trong hộp kín, bề mặt hộp phải được tiệt trùng và được bảo quản lạnh hoặc kho đông lạnh chỉ định. 

Nước thải thí nghiệm sau khi được tiệt trùng mới xả vào cống thải. 

Toàn bộ găng tay và quần áo bảo hộ sử dụng xong phải được tiệt trùng.
+ Bảo quản TNGB và ghi chép 


TNGB nhóm 2 do các Phòng thí nghiệm  tự bảo quản. Phòng/tủ bảo quản TNGB nhóm 2 phải luôn được khóa. 

Tất cả các TNGB nhóm 3 phải được bảo quản trong Phòng xét nghiệm  ATSH-3 hoặc phòng bảo quản TNGB nhóm 3. Phòng bảo quản TNGB phải luôn được khóa. Việc ra, vào và vận chuyển TNGB phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền. Việc lấy ra phải ghi chép.
3.2. Cơ sở sử dụng động vật thí nghiệm

Việc tiến hành các thí nghiệm có sử dụng động vật thí nghiệm ngoài việc phải tuân theo các quy định như đối với các thí nghiệm không sử dụng động vật thí nghiệm còn phải tuân theo các quy định sau:

+ Nhà nuôi động vật

Nhà nuôi động vật cần riêng biệt. Trong trường hợp nhà nuôi động vật liền với PTN thì cần phải cách biệt với khu vực chung của PTN để thuận tiện cho việc tiêu độc và tiệt trùng.

+ Tiêu chuẩn của cơ sở động vật ATSH cấp 1

Cơ sở động vật ATSH cấp 1 sử dụng để lưu giữ động vật đã qua kiểm dịch và những động vật có lây nhiễm với các TNGB thuộc nhóm nguy cơ 1. 
+ Tiêu chuẩn của cơ sở động vật ATSH cấp 2

Cơ sở động vật ATSH cấp 2 được sử dụng để làm việc với động vật có lây nhiễm với các TNGB thuộc nhóm nguy cơ 2. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây:

Đạt tất cả các yêu cầu đối với các cơ sở động vật ATSH cấp 1. Có biển báo nguy hiểm sinh học tại cửa ra vào và tại các nơi thích hợp. Cơ sở phải được thiết kế thuận lợi cho việc lau chùi và tiệt trùng. Cửa phải được mở vào trong và tự đóng. Có đầy đủ thiết bị điều hòa không khí, thông hơi và ánh sáng. Nếu có thiết bị thông gió cơ học thì luồng khí phải đi từ ngoài vào trong. Khí thải được thải ra ngoài và không được tái luân chuyển đến bất kỳ nơi nào trong tòa nhà.

Chỉ những người có trách nhiệm mới được phép vào. Tất cả cán bộ nhân viên phải được tập huấn đầy đủ về ATSH.

Không đưa vào các động vật không sử dụng cho việc thực nghiệm. Cần có kế hoạch kiểm soát động vật gặm nhấm và chân đốt. Nếu có cửa sổ, phải đảm bảo an toàn, không phá được và nếu có thể mở được thì phải lắp đặt tấm chắn động vật chân đốt. Các bề mặt làm việc phải được tiệt trùng bằng các chất tiệt trùng hiệu quả sau khi sử dụng.

Phải có tủ ATSH (cấp 1 hoặc 2) hoặc lồng cách ly với bộ cung cấp khí chuyên dụng và bộ lọc HEPA cho những công việc có thể tạo ra khí dung. Có sẵn nồi hấp tại chỗ hoặc gần với cơ sở động vật. Vật liệu dùng cho động vật phải được loại bỏ theo cách làm giảm thiểu việc tạo khí dung hay bụi.

Tất cả các vật liệu thải, vật liệu dùng cho động vật phải được tiệt trùng trước khi loại bỏ. Hạn chế việc sử dụng các vật liệu sắc nhọn. Luôn bỏ các vật liệu sắc nhọn vào các đồ chứa chuyên dụng chống chọc thủng có nắp và xử lý như vật nhiễm trùng. 

Các vật liệu để hấp hoặc đốt phải được vận chuyển an toàn trong các đồ chứa đóng kín. Lồng nhốt động vật phải được khử trùng sau khi sử dụng.

Xác động vật phải cho vào bao kín, tiệt trùng trước khi đưa ra ngoài khu vực PTN. Phải sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ khi ở trong cơ sở động vật. Phải có vòi nước, xà phòng rửa tay. Nhân viên phải rửa tay trước khi ra khỏi cơ sở động vật.

Tất cả các chấn thương, dù là rất nhẹ, phải được xử lý thích hợp, báo cáo và ghi chép lại. Nghiêm cấm ăn, uống, hút thuốc và sử dụng mỹ phẩm trong cơ sở.

+ Tiêu chuẩn của cơ sở động vật ATSH cấp 3 

Cơ sở động vật ATSH cấp 3 được sử dụng để lưu giữ động vật đã được tiêm phòng với các TNGB thuộc nhóm nguy cơ 3 hoặc chỉ định khi đánh giá nguy cơ. Tất cả các hệ thống, tiêu chuẩn thực hành và qui trình phải được xem xét và chứng nhận lại hàng năm. Cần thực hiện những biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây:

Đạt tất cả các yêu cầu của cơ sở động vật ATSH cấp 1 và 2. Kiểm soát nghiêm ngặt người vào. Cơ sở phải cách biệt với khu vực PTN và nhà nuôi động vật khác bằng một bộ cửa kép tạo thành một phòng chuẩn bị. Phòng chuẩn bị phải có thiết bị rửa tay và nên có vòi tắm hoa sen.

Phải có bộ phận thông gió cơ học để đảm bảo luồng không khí liên tục ở tất cả các phòng. Khí thải phải qua hệ thống lọc HEPA ngăn chăn TNGB trước khi thải ra ngoài và không khí được tái luân chuyển. Hệ thống thông gió phải được thiết kế để tránh luồng khí đảo ngược và tạo áp lực dương ở bất kỳ nơi nào trong nhà nuôi động vật.

Phải có sẵn nồi hấp ở vị trí thuận lợi đối với nhà nuôi động vật có chất nguy hiểm sinh học. Chất thải lây nhiễm nên được hấp tiệt trùng trước khi chuyển đến nơi khác trong cơ sở động vật. Có sẵn lò thiêu, đốt tại chỗ hoặc thiết bị thay thế theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Động vật bị nhiễm TNGB thuộc nhóm nguy cơ 3 phải được nhốt trong lồng ở vị trí cách ly hoặc trong phòng. Lồng phải có thiết bị thông gió đặt ở sau. Hạn chế tối đa bụi trong lồng nuôi. Tất cả quần áo bảo hộ phải được khử trùng trước khi giặt. Cửa sổ phải đóng và bịt kín, không phá được. Nên tiêm phòng phòng TNGB thích hợp cho nhân viên làm việc. 

+ Người sử dụng Phòng thí nghiệm  động vật
Người sử dụng Phòng thí nghiệm  động vật ATSH cấp 2,3 phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và có chứng chỉ đã tham dự khóa học về sử dụng cơ sở có động vật thí nghiệm.
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